
SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số CCCD Khóa Hạng Chi chú

1 NGUYỄN NGỌC HÀ AN 09/07/2004 001304009481 B.01K93 B.01

2 NGUYỄN QUỐC AN 22/08/2003 036203010885 B.01K93 B.01

3 BÙI VIỆT ANH 01/09/2003 001203019491 B.01K93 B.01

4 ĐÀO NGUYỄN TRƯỜNG ANH 05/09/2006 001206017237 B.01K93 B.01

5 LƯƠNG THỊ ANH 15/08/1991 001191016857 B.01K93 B.01

6 NGUYỄN ĐỨC QUANG ANH 29/09/2007 001207027925 B.01K93 B.01

7 NGUYỄN HOÀNG ANH 15/10/2007 033207003524 B.01K93 B.01

8 NGUYỄN MINH ANH 20/03/2008 001308003730 B.01K93 B.01

9 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 21/10/2004 001304008192 B.01K93 B.01

10 NGUYỄN THỊ LAN ANH 18/02/2005 001305044360 B.01K93 B.01

11 PHẠM BẢO ANH 12/11/2003 037203000193 B.01K93 B.01

12 PHẠM NGỌC ANH 27/11/1994 001194020772 B.01K93 B.01

13 PHẠM THỊ NGỌC ANH 12/12/1998 038198027138 B.01K93 B.01

14 PHẠM THỊ VÂN ANH 15/07/1994 034194007614 B.01K93 B.01

15 TRẦN DOÃN DUY ANH 29/06/2003 001203003289 B.01K93 B.01

16 VĂN TRỌNG HOÀNG ANH 15/11/2005 001205019708 B.01K93 B.01

17 VŨ MINH ANH 13/12/2004 001304022512 B.01K93 B.01

18 VŨ THỊ HỒNG ANH 16/10/1999 025199008849 B.01K93 B.01

19 ĐÀO NHẬT ÁNH 21/12/2003 002303002936 B.01K93 B.01

20 HOÀNG THỊ ÁNH 22/09/1990 001190038463 B.01K93 B.01

21 BÙI CÔNG BÁCH 13/11/2002 001202015967 B.01K93 B.01

22 HOÀNG THÚY BÌNH 22/05/1985 027185000271 B.01K93 B.01

23 LÊ ANH BÌNH 22/02/2007 001207027267 B.01K93 B.01

24 LÊ ĐỨC BÌNH 19/04/2005 037205005969 B.01K93 B.01

25 NGUYỄN DIỆP MINH CHÂU 07/04/2008 038308010163 B.01K93 B.01

26 TRỊNH VĂN CHÍN 06/07/1977 001077026283 B.01K93 B.01

27 NGÔ THỊ MỸ CHINH 30/11/1988 001188002301 B.01K93 B.01

28 PHẠM ĐỨC CƯỜNG 26/02/2008 001208033028 B.01K93 B.01

29 NGUYỄN THỊ DÂN 23/01/2005 040305025885 B.01K93 B.01

30 LÊ TIẾN ĐẠT 08/05/2000 001200000736 B.01K93 B.01

31 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/07/1982 001082026513 B.01K93 B.01

32 DƯƠNG TĨNH ĐIỀM 11/12/2004 008304003369 B.01K93 B.01

33 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 01/11/1997 001197004231 B.01K93 B.01

34 NGUYỄN XUÂN DIỆU 20/08/1995 042095016311 B.01K93 B.01

35 BÙI VIỆT ĐỨC 10/11/2006 001206029573 B.01K93 B.01

36 NGUYỄN ANH ĐỨC 04/09/1990 030090013627 B.01K93 B.01

37 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 19/02/2003 040203010563 B.01K93 B.01

38 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG 21/12/2007 001207023093 B.01K93 B.01

39 PHẠM THÙY DƯƠNG 05/10/1996 036196005130 B.01K93 B.01

40 NGUYỄN HÙNG DUY 11/09/1993 015093001678 B.01K93 B.01

41 NGUYỄN TIẾN DUY 18/10/1998 001098027385 B.01K93 B.01
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42 HOÀNG THỊ DUYÊN 31/10/2001 001301022950 B.01K93 B.01

43 MAI THỊ THÙY GIANG 01/05/1991 042191000012 B.01K93 B.01

44 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 06/08/2003 037303003361 B.01K93 B.01

45 PHAN THU GIANG 08/01/2007 001307051874 B.01K93 B.01

46 NGUYỄN THỊ HÀ 27/10/1981 036181023501 B.01K93 B.01

47 TRẦN NGUYÊN HẢI 11/12/2006 017206003944 B.01K93 B.01

48 HỒ THỊ HẰNG 03/04/2004 042304004688 B.01K93 B.01

49 HOÀNG THỊ MINH HIỀN 21/03/1991 040191001064 B.01K93 B.01

50 PHẠM THỊ THU HIỀN 13/02/1985 001185025495 B.01K93 B.01

51 TRẦN THỊ KIM HIỀN 29/11/2006 030306016241 B.01K93 B.01

52 NGUYỄN CHÍ HIẾU 29/09/2005 042205003224 B.01K93 B.01

53 NGUYỄN PHAN TRUNG HIẾU 23/11/2003 001203015542 B.01K93 B.01

54 TRẦN TRUNG HIẾU 29/04/2001 036201000417 B.01K93 B.01

55 NGUYỄN VĂN HÒA 06/02/1994 024094005369 B.01K93 B.01

56 LƯƠNG DUY HOÀNG 06/03/2008 001208021848 B.01K93 B.01

57 NGUYỄN HUY HOÀNG 13/05/2008 001208014432 B.01K93 B.01

58 ĐỖ THỊ HUẾ 14/08/2000 025300007475 B.01K93 B.01

59 TRỊNH PHI HÙNG 30/12/2002 001202039802 B.01K93 B.01

60 LÊ BẢO HƯNG 04/11/2007 001207023760 B.01K93 B.01

61 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 22/06/2007 037307005507 B.01K93 B.01

62 ĐINH THỊ NGỌC HUYỀN 31/10/2002 037302003421 B.01K93 B.01

63 NGUYỄN THỊ HUYỀN 30/06/1998 001198027167 B.01K93 B.01

64 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 16/12/1999 036199001236 B.01K93 B.01

65 NGUYỄN TUẤN KHANH 12/11/2004 001204028346 B.01K93 B.01

66 VŨ ĐỨC KHÁNH 14/11/1992 001092012004 B.01K93 B.01

67 NGUYỄN THẾ MINH KHOA 17/01/2007 001207034701 B.01K93 B.01

68 TRẦN XUÂN KHUÊ 23/07/2007 001207003978 B.01K93 B.01

69 TRẦN ĐÌNH KIỆM 08/04/1988 001088042224 B.01K93 B.01

70 LÊ TÙNG LÂM 20/06/1998 030098013623 B.01K93 B.01

71 ĐINH THỊ MAI LAN 05/04/2006 232306000009 B.01K93 B.01

72 ĐÀO KHÁNH LINH 17/10/2003 001303022215 B.01K93 B.01

73 NGUYỄN BẢO LINH 19/12/2006 001306008804 B.01K93 B.01

74 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 13/10/2006 001306058971 B.01K93 B.01

75 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 20/03/2003 001303000223 B.01K93 B.01

76 PHẠM KHÁNH LINH 06/12/2007 001307040271 B.01K93 B.01

77 VŨ THỊ DIỆU LINH 24/11/2003 015303004799 B.01K93 B.01

78 TẠ BÍCH LOAN 12/05/2001 034301004079 B.01K93 B.01

79 ĐỖ DUY LONG 20/01/2001 038201020524 B.01K93 B.01

80 HÀ VĂN LONG 21/09/1991 038091003061 B.01K93 B.01

81 LÊ HOÀNG LONG 18/10/2007 038207026332 B.01K93 B.01

82 LÊ VĂN LONG 19/06/1985 001085006556 B.01K93 B.01

83 MAI VĂN LUÂN 03/01/2003 030203004250 B.01K93 B.01

84 BÙI HUYỀN LƯƠNG 14/11/1990 017190006273 B.01K93 B.01

85 NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG 26/03/2008 001208002488 B.01K93 B.01

86 CHU KHÁNH LY 16/05/2001 019301010025 B.01K93 B.01

87 ĐINH QUỲNH MAI 24/11/2004 037304000697 B.01K93 B.01
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88 TRẦN THỊ MAI 03/09/1990 001190035047 B.01K93 B.01

89 GIANG BẢO MINH 07/09/2003 034203006053 B.01K93 B.01

90 NGUYỄN VĂN MINH 16/11/2005 001205007782 B.01K93 B.01

91 PHẠM ĐỨC MINH 20/04/2004 015204001351 B.01K93 B.01

92 VŨ HÀ MY 07/09/2006 040306018215 B.01K93 B.01

93 NGUYỄN ĐẶNG HẢI NAM 23/01/2001 031201010032 B.01K93 B.01

94 VŨ HẢI NAM 22/01/2005 035205000067 B.01K93 B.01

95 ĐỖ NGUYỄN NGỌC NGA 18/12/1993 079193025774 B.01K93 B.01

96 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 11/05/2007 014207005918 B.01K93 B.01

97 ĐINH ÁNH NGỌC 05/10/1985 037085003372 B.01K93 B.01

98 NGUYỄN BẢO NGỌC 27/05/2005 038305023129 B.01K93 B.01

99 NGUYỄN NHƯ NGỌC 09/12/2001 001301030128 B.01K93 B.01

100 NGUYỄN ĐẶNG NHÂN 14/10/2007 031207008955 B.01K93 B.01

101 ĐẶNG QUỲNH NHƯ 10/11/2006 001306023005 B.01K93 B.01

102 ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 11/05/1988 034188008439 B.01K93 B.01

103 NGUYỄN HÀ NINH 29/07/2004 001304049925 B.01K93 B.01

104 NGUYỄN PHƯƠNG OANH 01/08/2004 040304008648 B.01K93 B.01

105 ĐOÀN GIA PHÁT 26/09/2007 042207001174 B.01K93 B.01

106 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 20/11/2003 010303001302 B.01K93 B.01

107 VÕ SỸ VĂN PHƯƠNG 10/12/2006 077206003222 B.01K93 B.01

108 TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG 08/07/1988 040088022623 B.01K93 B.01

109 PHẠM MINH QUÂN 01/01/2007 001207062602 B.01K93 B.01

110 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 24/10/2006 030206000528 B.01K93 B.01

111 NGUYỄN MINH QUANG 16/06/2006 001206007239 B.01K93 B.01

112 HOÀNG THỊ QUỲNH 01/08/1996 037196008751 B.01K93 B.01

113 NGHIÊM THÚY QUỲNH 30/06/1992 001192046456 B.01K93 B.01

114 VŨ ANH TÀI 07/05/1998 038098022327 B.01K93 B.01

115 HOÀNG THỊ MINH TÂM 05/07/2005 022305001267 B.01K93 B.01

116 TRẦN THỊ THANH TÂM 21/03/1993 042193018956 B.01K93 B.01

117 ĐÀO ĐÌNH THÁI 09/02/2000 001200017750 B.01K93 B.01

118 NGUYỄN DUY THÁI 20/03/2006 001206024515 B.01K93 B.01

119 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 17/10/1989 001089002940 B.01K93 B.01

120 NGUYỄN NGỌC THÀNH 04/04/2000 002200004245 B.01K93 B.01

121 TRẦN ĐỨC THÀNH 30/03/2006 001206019138 B.01K93 B.01

122 DƯƠNG THỊ THẢO 08/03/1990 040190001433 B.01K93 B.01

123 LƯU THỊ YẾN THẢO 28/08/1999 030199014001 B.01K93 B.01

124 NGÔ HOÀNG THỊNH 25/10/2007 001207068999 B.01K93 B.01

125 HOÀNG THỊ ANH THƠ 24/11/2006 036306011577 B.01K93 B.01

126 NGUYỄN ANH THƯ 23/06/2008 001308038792 B.01K93 B.01

127 TRẦN THỊ THƯỜNG 14/05/1982 030182001123 B.01K93 B.01

128 ĐẶNG THỊ THÚY 14/04/1993 038193045340 B.01K93 B.01

129 NGUYỄN THỊ THÚY 12/07/1993 001193019387 B.01K93 B.01

130 TRẦN MINH THÙY 27/08/2004 040304004022 B.01K93 B.01

131 TRƯƠNG ANH THÙY 02/10/2000 038300014562 B.01K93 B.01

132 HOÀNG VŨ THỊ THỦY 20/10/1983 001183020942 B.01K93 B.01

133 LÊ THU THỦY 11/09/2002 001302018562 B.01K93 B.01

3



SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số CCCD Khóa Hạng Chi chú

134 PHẠM THANH THỦY 15/08/1990 038190033698 B.01K93 B.01

135 ĐOÀN HUYỀN TRANG 07/09/2006 022306006522 B.01K93 B.01

136 PHẠM THỊ HỒNG TRANG 05/07/1984 001184040090 B.01K93 B.01

137 TRẦN THỊ THU TRANG 03/04/2002 036302008462 B.01K93 B.01

138 HÀ MINH TUẤN 18/02/1988 038088019358 B.01K93 B.01

139 HOÀNG VĂN TÙNG 14/07/1997 030097003416 B.01K93 B.01

140 LÊ CÔNG YÊN TÙNG 14/04/2001 033201003101 B.01K93 B.01

141 PHAN HOÀNG TÙNG 29/04/2000 001200021814 B.01K93 B.01

142 TRẦN THANH TÙNG 16/01/2000 035200003854 B.01K93 B.01

143 TRẦN THANH TÙNG 21/04/1985 001085002847 B.01K93 B.01

144 TƯỞNG PHI TÙNG 01/09/2007 001207055467 B.01K93 B.01

145 CHU THỊ TUYẾT 29/12/1992 001192043908 B.01K93 B.01

146 ĐẶNG HOÀNG THANH VÂN 29/01/2008 001308000825 B.01K93 B.01

147 HOÀNG THỊ VÂN 20/01/2006 031306017054 B.01K93 B.01

148 LƯƠNG THỊ VÂN 02/04/2000 040300007109 B.01K93 B.01

149 PHẠM QUỐC VIỆT 20/04/2004 035204003368 B.01K93 B.01

150 NGUYỄN PHÚC VINH 25/10/1983 035083001806 B.01K93 B.01

151 LÊ HOÀNG VŨ 17/03/2005 034205000422 B.01K93 B.01

152 NGUYỄN KHÁNH VY 08/11/2004 001304015194 B.01K93 B.01

153 TRẦN THỊ HẢI YẾN 05/09/1999 001199017236 B.01K93 B.01

154 NGUYỄN KHẮC HUY 07/10/2007 030207005495 B.01K89 B.01 HV tồn

155 NGÔ VIỆT DŨNG 12/11/1993 001093015979 B.01K90 B.01 HV tồn

156 NGUYỄN LÂM ANH THÚY 01/05/2006 001306057951 B.01K90 B.01 HV tồn

157 NGUYỄN QUỐC ANH 26/11/2006 001206016911 B.01K92 B.01 HV tồn

158 NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH 29/05/2006 030206017977 B.01K92 B.01 HV tồn

159 PHẠM TUẤN ANH 03/01/1993 001093036502 B.01K92 B.01 HV tồn

160 TẠ XUÂN BẮC 19/04/2007 034207012772 B.01K92 B.01 HV tồn

161 NGUYỄN Y BÌNH 15/11/2007 014307001112 B.01K92 B.01 HV tồn

162 TRẦN VIỆT CƯỜNG 19/10/1988 040088022806 B.01K92 B.01 HV tồn

163 NGUYỄN TUẤN HÙNG 18/05/2007 001207062520 B.01K92 B.01 HV tồn

164 BÙI THỊ KIỀU OANH 02/02/1985 033185001534 B.01K92 B.01 HV tồn

165 HUỲNH THỊ MAI THANH 17/03/2005 079305000390 B.01K92 B.01 HV tồn

166 TẠ VIẾT PHÚC THỊNH 13/04/2005 001205027422 B.01K92 B.01 HV tồn

167 TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY 30/04/1989 001189025591 B.01K92 B.01 HV tồn

168 NGUYỄN TUẤN TÚ 18/10/2007 075207004248 B.01K92 B.01 HV tồn

169 BÙI THANH TÙNG 03/11/1983 001083019308 B.01K92 B.01 HV tồn

170 VŨ DANH VIỆT 27/03/1993 001093030415 B.01K92 B.01 HV tồn

(Danh sách gồm 170 học viên./.)
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